	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH ĐỊNH


Số: 23/2009/NQ-HĐND
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Quy Nhơn, ngày 11 tháng 12 năm 2009

	NGHỊ QUYẾT 

Về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2010


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 16




Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân;

Sau khi xem xét Tờ trình số 110/TTr-UBND ngày 03/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển năm 2010; Báo cáo thẩm tra số 31/BCTT-KT&NS ngày 04/12/2009 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.  Nhất trí thông qua kế hoạch đầu tư phát triển năm 2010 với tổng vốn đầu tư là 1.386.373 triệu đồng. 

Trong đó:

1. Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ cho  tỉnh 
:   515.921 triệu đồng.

(Chương trình mục tiêu Quốc gia là 104.081 triệu đồng; Trung ương hỗ trợ có mục tiêu là 411.840 triệu đồng).

2. Vốn ngân sách địa phương



:   540.252 triệu đồng.



Bao gồm



+ Vốn từ ngân sách đầu tư tập trung

:   190.252 triệu đồng.



(Tỉnh 114.152 triệu đồng; huyện, thành phố 76.100 triệu đồng)



+ Vốn cấp quyền sử dụng đất


:   350.000 triệu đồng.



(Tỉnh 250.000 triệu đồng; các huyện, thành phố 100.000 triệu đồng)

3. Vốn xổ số kiến thiết




:     60.000 triệu đồng.

4. Vốn vay Ngân hàng phát triển


:     20.000 triệu đồng.

5. Vốn bán cổ phiếu BMC đầu tư vào các công trình theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy


:   34.000 triệu đồng.

(Trong đó có 13 tỷ đồng năm 2009 chuyển sang năm 2010 tiếp tục thanh toán)
6. Vốn vay tồn ngân Kho bạc Nhà nước cho Khu kinh tế Nhơn Hội năm 2009 chuyển sang 2010 thanh toán
: 136.200 triệu đồng.

7. Vốn nước ngoài (ODA)          :   80.000 triệu đồng.

Điều 2.  Nhất trí thông qua danh mục các dự án được bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư phát triển năm 2010 (có Danh mục cụ thể kèm theo).
Điều 3. UBND tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2010.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 16 thông qua ./.         

	
	CHỦ TỊCH

Vũ Hoàng Hà


DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ

 NĂM 2010

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2009/NQ-HĐND ngày 11/12/2009

của HĐND tỉnh)


Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Danh mục
	Địa điểm 
xây dựng
	 Kế hoạch vốn năm 2010 
	Ghi chú 

	 
	TỔNG SỐ
	 
	1.386.373
	 

	*
	VỐN NGOÀI NƯỚC
	 
	80.000
	 

	**
	VỐN TRONG NƯỚC
	 
	1.306.373
	 

	A
	VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VÀ CÁC DỰ ÁN LỚN
	 
	       104.081 
	Xem phụ lục 01

	B
	VỐN TW HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU:
	 
	411.840
	 

	I
	Khu kinh tế Nhơn Hội:
	Quy Nhơn
	         70.000 
	Giao BQL KKT Bình Định phân bổ cụ thể trình UBND tỉnh

	II
	Hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp
	 
	         10.000 
	Giao BQL KKT Bình Định phân bổ cụ thể trình UBND tỉnh

	III
	Hạ tầng nuôi trồng thủy sản, giống thủy sản và cây trồng, vật nuôi và cây lâm nghiệp
	 
	         13.000 
	 

	 
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 

	1
	Xây dựng, cải tạo Trung tâm giống cây trồng Bình Định 
	Quy Nhơn
	               100 
	 

	2
	Hệ thống cấp nước ngọt nuôi tôm Phước Hòa, Phước Sơn
	Tuy Phước
	            3.500 
	 

	3
	Xây dựng, nâng cấp Trạm gia súc lớn và đồng cỏ Long Mỹ
	Quy Nhơn
	            1.700 
	 

	 
	 Khởi công mới
	 
	 
	 

	1
	Trung tâm giống thủy sản cấp I Mỹ Châu (Tràn xã lũ hồ Hóc Hòm)
	Phù Mỹ
	            2.500 
	 

	2
	Trại lợn giống cấp I Long Mỹ
	Quy Nhơn
	            5.200 
	 

	IV
	Hạ tầng du lịch
	 
	         10.000 
	 

	 
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 

	1
	Đường từ ĐT639 đến Khu du lịch sinh thái suối khoáng Chánh Thắng
	Phù Cát
	            1.000 
	 

	2
	Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch tại cụm di tích tháp bánh Ít
	Tuy phước
	               470 
	 

	3
	Dự phòng bố trí cho các công trình khi có đủ thủ tục:
	 
	            8.530 
	 

	V
	Biển đông - Hải đảo
	 
	         15.000 
	 

	 
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 

	1
	Xây dựng đường giao thông cơ động trên đảo Cù Lao Xanh
	Quy Nhơn
	          15.000 
	 

	VI
	Hỗ trợ theo QĐ 39-BCT
	 
	         92.000 
	 

	 
	a/ Thủy lợi
	 
	 
	 

	 
	 Công trình hoàn thành:
	 
	 
	 

	1
	 Sửa chữa, nâng cấp  hồ chứa nước Suối Mới
	Hoài Nhơn
	               400 
	 

	2
	Công trình thủy lợi Ông Trĩ
	Hoài Nhơn
	            1.800 
	 

	3
	Đập dâng sông Xang
	An Lão
	            1.900 
	 

	4
	Chống xói lở bờ Nam sông Lại Giang (giai đoạn 1)
	 Hoài Nhơn
	               800 
	 

	5
	Đê Thiết Tràn
	An Nhơn
	            1.000 
	 

	6
	Đê Bạn Xoài - An Thuận
	Tuy Phước
	            1.400 
	 

	7
	Kè chống xói lở thị trấn An Lão
	An Lão
	            2.200 
	 

	 
	Công trình khởi công mới
	 
	 
	 

	1
	Đê sông An Lão (đoạn An Hòa)
	An Lão
	            1.500 
	 

	 
	b/ Giao thông
	 
	 
	 

	 
	Công trình hoàn thành
	 
	 
	 

	1
	Đường ĐT636 Gò Găng - Kiên Mỹ
	AN-TS
	            1.000 
	 

	2
	Gia cố chống xói lở một số đoạn đường vào tháp Bánh Ít
	Tuy Phước
	               900 
	 

	3
	Hạ tầng kỹ thuật huyện lỵ Vĩnh Thạnh (hạng mục vỉa hè)
	Vĩnh Thạnh
	            1.000 
	 

	4
	Đường từ làng O5 đến Kon Trú
	Vĩnh Thạnh
	            3.000 
	 

	5
	Cầu Luật Lễ
	Tuy Phước
	            1.400 
	 

	6
	Cầu Phong Thạnh
	H.Ân
	            5.000 
	 

	7
	Hệ thống thoát nước mặt khu vực Suối Trầu
	Quy Nhơn
	            1.600 
	 

	8
	Đường trục chính vào cụm Công nghiệp Tam Quan
	Hoài Nhơn
	            3.000 
	 

	9
	Thông tuyến đường ĐT636B Bình Định - Lai Nghi (Đoạn sông Sức - giáp ranh giữa hai huyện An Nhơn - Tây Sơn)
	AN-TS
	               500 
	 

	10
	Trả nợ các công trình giao thông quyết toán
	 
	            2.850 
	 

	 
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 

	1
	Cầu Hà Thanh
	Vân Canh
	            1.000 
	 

	2
	Cầu Vạn ĐT636B (Gò Bồi - Bình Định - Lai Nghi)
	Tuy Phước
	            2.000 
	 

	3
	BTXM tuyến Suối Le - Tân Xuân
	H.Ân
	            2.000 
	 

	4
	Đường Nguyễn Tất Thành nối dài
	Quy Nhơn
	14.400
	 

	5
	Đường Phía Tây tỉnh
	AN-HN
	15.000
	 

	 
	Công trình khởi công mới
	 
	 
	 

	1
	Cầu Tuân Lễ
	TP
	            2.000 
	 

	2
	Cầu Nước Lăng
	H.Ân
	            1.000 
	 

	3
	Nâng cấp tuyến đường Ân Phong - Ân Tường Đông
	H.Ân
	            2.500 
	 

	4
	Đường tránh xã Mỹ Chánh (Lý trình Km 0+00-Km1+901,95)
	P.Mỹ
	            1.500 
	 


	5
	Cầu Bầu Gốc (tuyến QL19 -ĐT636B)
	AN
	            3.000 
	 

	6
	Sửa chữa tuyến đường tỉnh lộ ĐT633, ĐT638, ĐT629
	A.N, V.C, H.N, A.Lão
	            4.350 
	 

	 
	c/ Văn hóa - xã hội
	 
	 
	 

	 
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 

	1
	Khu di tích cách mạng Núi Bà
	Phù Cát
	            2.000 
	 

	2
	Trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn
	Quy Nhơn
	            7.000 
	 

	3
	Trung tâm hoạt động TTN tỉnh
	Quy Nhơn
	            3.000 
	 

	VII
	Đối ứng ODA
	 
	         18.000 
	 

	 
	Công trình hoàn thành
	 
	 
	 

	1
	Cấp nước và vệ sinh môi trường TP Quy Nhơn
	Quy Nhơn
	            2.000 
	 

	 
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 

	1
	Dự án vệ sinh môi trường TP Quy Nhơn (gđ1)
	Quy Nhơn
	            4.000 
	 

	 
	Khởi công mới
	 
	 
	 

	1
	Đối ứng dự án JBIC SPL VI
	 
	 
	 

	1.1
	 - Đường Canh Thuận - Canh Liên (Km 0.00 - Km 16+422)
	Vân Canh
	            1.000 
	 

	1.2
	 - Hệ thống kênh mương hồ Thạch Khê
	Hoài Ân
	            1.000 
	 

	2
	Dự án Năng lượng nông thôn II (RE II)
	25 xã
	            1.500 
	 

	 
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 

	1
	Dự án phát triển nông thôn tổng hợp miền Trung
	 
	            2.000 
	 

	2
	Dự án thuỷ lợi La tinh (ADB4)
	 
	            2.600 
	 

	3
	Dự án Cạnh tranh nông nghiệp
	toàn tỉnh
	               200 
	 

	4
	Dự án FSPS II (Đan Mạch) (Đối ứng trả CP BQL)
	 
	               200 
	 

	5
	Dự án hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai (VLAP)
	toàn tỉnh
	               500 
	 

	6
	Nâng cao năng lực đánh giá và quản lý tài nguyên nước (Chi phí BQL)
	 
	               500 
	 

	 
	Khởi công mới
	 
	 
	 

	1
	Dự án Sinh kế nông thôn bền vững
	toàn tỉnh
	               500 
	 

	 
	Đối ứng các dự án Y tế
	 
	 
	 

	 
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 

	1
	Dự án PIU (Hỗ trợ Y tế dự phòng)
	toàn tỉnh
	               100 
	 

	 
	Công trình khởi công mới
	 
	 
	 

	1
	Dự án chăm sóc mắt toàn diện
	toàn tỉnh
	               300 
	 

	2
	Bệnh viện ĐK tỉnh (dự án ADB)
	Quy Nhơn
	               700 
	 

	3
	Bệnh viện YHCT (dự án ADB)
	Quy Nhơn
	               600 
	 

	4
	Bệnh viện ĐK h.Phù Mỹ (ADB)
	Phù Mỹ
	               300 
	 

	VIII
	Vốn hỗ trợ khác
	 
	         45.000 
	 

	 
	Công trình hoàn thành
	 
	 
	 

	1
	Đập dâng sông Mới
	Hoài Nhơn
	               700 
	 

	2
	Hệ thống thủy lợi Ân Hảo Tây
	Hoài Ân
	               740 
	 

	3
	Kè chống xói lở Bình Hoà Nam
	Hoài Ân
	            2.000 
	 

	4
	Tràn Kim Xuyên
	Tuy Phước
	            2.000 
	 

	5
	 Đê Đội I Long Quang
	An Nhơn
	               750 
	 

	6
	 Kè chống xói lở đội1 Kim Châu, thị trấn Bình Định
	An nhơn
	               500 
	 

	7
	Đê Cát Nhơn ( đoạn xóm Bắc)
	Phù Cát
	            2.500 
	 

	8
	Chống xói lở bờ Nam sông Lại Giang (giai đoạn 2)
	Hoài Nhơn
	            1.850 
	 

	9
	Cầu Bến Đò
	Phù Cát
	            2.360 
	 

	 
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 

	1
	Sửa chữa cầu Bồng Sơn
	H.N
	            7.000 
	 

	2
	Trường Trung cấp nghề Hoài Nhơn
	Hoài Nhơn
	            9.000 
	 

	3
	Hệ thống thiết bị xe truyền hình lưu động
	Quy Nhơn
	            1.500 
	 

	 
	 Khởi công mới
	 
	 
	 

	1
	Kè chống xói lở bờ Nam sông Hà Thanh
	Quy Nhơn
	            1.500 
	 

	2
	Gia cố, hàn khẩu đê sông Hà Thanh, Phước Thành
	Tuy Phước
	            1.500 
	 

	3
	Kè chống xói lở thôn Hữu Giang - Sông Kone
	Tây Sơn
	            1.000 
	 

	4
	Đê và tràn Mỹ Bình, Cát Thắng
	Phù Cát
	            1.000 
	 

	5
	Gia cố kênh tiêu TX6, Phước Sơn
	Tuy Phước
	               900 
	 

	6
	Kè Bình Hòa Bắc
	Hoài Ân
	            1.500 
	 

	7
	Đê sông Kone - Đoạn Phụ Quang, Nhơn Hòa
	An Nhơn
	            1.400 
	 

	8
	 Chống xói lở bờ nam sông Lại Giang (gđ3)
	 Hoài Nhơn
	            1.500 
	 

	9
	 Đê sông Đại An - Đọan Đại Hữu, Cát Nhơn
	 Phù Cát
	            1.400 
	 

	10
	Kè Đại Bình - Nhơn Mỹ
	An Nhơn
	            1.400 
	 

	11
	Đê sông Gò Chàm (Đoạn thượng lưu đập dâng Hạ Bạc)
	Tuy Phước
	            1.000 
	 

	IX
	Đầu tư y tế tuyến tỉnh
	 
	           8.000 
	 

	 
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 

	1
	Bệnh viện Y học Cổ truyền
	Quy Nhơn
	            1.000 
	 

	2
	Bệnh viện Mắt (Khu khám hành chính và Trung tâm chẩn đoán điều trị tật khúc xạ)
	Quy Nhơn
	            3.000 
	 

	3
	Bệnh viện đa khoa tỉnh (Mua sắm trang thiết bị y tế)
	 
	            4.000 
	 

	X
	Vốn hỗ trợ theo QĐ193
	 
	           3.000 
	 

	 
	Công trình hoàn thành:
	 
	 
	 

	1
	 Dự án kinh tế mới Đông Bắc Tây Sơn  (lưới điện vùng Đồn)
	 Tây Sơn
	               350 
	 

	 
	Khởi công mới:
	 
	 
	 

	1
	Khu TĐC dân vùng tránh lũ Gò Sặt
	 Hoài Ân
	            1.300 
	 

	2
	Dự phòng các dự án cấp bách
	 
	            1.350 
	 

	XI
	Vốn hỗ trợ theo QĐ33 (ĐCĐC)
	 
	           5.000 
	 

	 
	Công trình hoàn thành:
	 
	 
	 

	1
	 Dự án ĐCĐC tập trung thôn 5, xã An Nghĩa
	An Lão
	            1.700 
	 

	2
	 Dự án ĐCĐC tập trung Gò Dũng, làng T6 xã Bok Tới
	Hoài Ân
	            2.500 
	 

	 
	Công trình khởi công mới
	 
	 
	 

	1
	 Dự án ĐCĐC tập trung Đồng Nhà Mười
	Hoài Ân
	               800 
	 

	XII
	Chương trình tin học hóa cơ quan Đảng
	 
	           1.640 
	 

	XIII
	Đề án ứngdụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước, chương trình phát triển phần mềm và nội dung số
	 
	           1.000 
	 

	1
	Hệ thống cổng TTĐT hướng dịch vụ tỉnh Bình Định
	Tỉnh BĐ
	               323 
	 

	2
	Hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành tỉnh BĐ
	Tỉnh BĐ
	               177 
	 

	3
	Nâng cấp và phát triển hệ thống thư điện tử tỉnh BĐ
	Tỉnh BĐ
	               500 
	 

	XIV
	Hỗ trợ đầu tư trụ sở xã
	 
	           4.000 
	 

	 
	Công trình hoàn thành
	 
	 
	 

	1
	Trụ sở làm việc xã Bok Tới
	Hoài Ân
	            1.546 
	 

	2
	Trụ sở làm việc xã Vĩnh Kim
	Vĩnh Thạnh
	            1.128 
	 

	3
	Trụ sở làm việc UBND thị trấn An Lão
	An Lão
	               600 
	 

	 
	Công trình khởi công mới
	 
	 
	 

	1
	XD trụ sở UBND xã Ân Sơn
	Hoài Ân
	               726 
	 

	XV
	Hỗ trợ phòng chống cháy rừng theo QĐ 02/QĐ-TTG ngày 02/01/2007
	 
	           3.000 
	 

	XVI
	Chương trình đê biển
	 
	         10.000 
	 

	 
	Khởi công mới:
	 
	 
	 

	1
	 Hệ thống đê biển xã Mỹ Thành 
	 Phù Mỹ
	           3.500 
	 

	2
	 Đê biển hạ lưu đập ngăn mặn Bạn Dừa 
	Tuy Phước
	           3.500 
	 

	3
	 Đê biển Quy Nhơn (đê Nhơn Lý)
	Quy Nhơn
	           3.000 
	 

	XVII
	Thiết bị in báo nhân dân
	 
	           6.000 
	 

	XVIII
	Hỗ trợ đầu tư các huyện miền núi giáp Tây Nguyên
	AL, VC, VT
	         22.200 
	 

	1
	Huyện Vĩnh Thạnh
	 
	 7.400 
	 

	2
	Huyện Vân Canh
	 
	 7.400 
	 

	3
	Huyện An Lão
	 
	 7.400 
	 

	XIX
	Hỗ trợ theo NQ 30a
	AL, VC, VT
	         60.000 
	 

	1
	Huyện Vĩnh Thạnh
	 
	 20.000 
	 

	2
	Huyện Vân Canh
	 
	 20.000 
	 

	3
	Huyện An Lão
	 
	 20.000 
	 

	XX
	Hỗ trợ nhà ở theo QĐ 167
	 
	         15.000 
	Giao UBND tỉnh phân bổ cụ thể theo kế hoạch đã được HĐND tỉnh thông qua

	C
	NGÂN SÁCH TỈNH
	 
	       190.252 
	 

	*
	Giao huyện, thành phố bố trí 
	 
	         76.100 
	 

	1
	UBND Thành phố Quy Nhơn
	 
	          17.285 
	 

	 
	Trong đó bố trí tối thiểu cho Giáo dục và Đào tạo 
	 
	          2.766 
	 

	2
	UBND Huyện Tây Sơn
	 
	            5.630 
	 

	 
	Trong đó bố trí tối thiểu cho Giáo dục và Đào tạo 
	 
	             901 
	 

	3
	UBND Huyện An Nhơn
	 
	            5.747 
	 

	 
	Trong đó bố trí tối thiểu cho Giáo dục và Đào tạo 
	 
	             920 
	 

	4
	UBND Huyện Tuy Phước
	 
	            5.326 
	 

	 
	Trong đó bố trí tối thiểu cho Giáo dục và Đào tạo 
	 
	             852 
	 

	5
	UBND Huyện An Lão
	 
	            5.785 
	 

	 
	Trong đó bố trí tối thiểu cho Giáo dục và Đào tạo 
	 
	             926 
	 

	6
	UBND Huyện Phù Mỹ
	 
	            6.326 
	 

	 
	Trong đó bố trí tối thiểu cho Giáo dục và Đào tạo 
	 
	          1.012 
	 

	7
	UBND Huyện Phù Cát
	 
	            6.393 
	 

	 
	Trong đó bố trí tối thiểu cho Giáo dục và Đào tạo 
	 
	          1.023 
	 

	8
	UBND Huyện Vĩnh Thạnh
	 
	            5.885 
	 

	 
	Trong đó bố trí tối thiểu cho Giáo dục và Đào tạo 
	 
	             942 
	 

	9
	UBND Huyện Vân Canh
	 
	            5.675 
	 

	 
	Trong đó bố trí tối thiểu cho Giáo dục và Đào tạo 
	 
	             908 
	 

	10
	UBND Huyện Hoài Nhơn
	 
	            6.703 
	 

	 
	Trong đó bố trí tối thiểu cho Giáo dục và Đào tạo 
	 
	          1.072 
	 

	11
	UBND Huyện Hoài Ân
	 
	            5.345 
	 

	 
	Trong đó bố trí tối thiểu cho Giáo dục và Đào tạo 
	 
	             855 
	 

	**
	Trả nợ vay ngân sách TW
	 
	         30.000 
	 

	***
	Tỉnh bố trí
	 
	         84.152 
	 

	I
	Đối ứng các dự án ODA
	 
	           8.288 
	 

	1
	Dự án Cấp nước và Vệ sinh tỉnh (Bỉ) 
	6 huyện
	            1.700 
	 

	2
	Dự án Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng
	7 huyện
	               200 
	 

	3
	Đối ứng dự án JBIC SPL V
	 
	 
	 

	 
	 Công trình hoàn thành
	 
	 
	 

	 
	 - Nâng cấp, sửa chữa hồ chứa nước Tam Sơn
	Phù Cát
	               550 
	 

	 
	Công trình khởi công mới
	 
	 
	 

	 
	Nâng cấp, sửa chữa hồ chứa nước Chí Hoà 2
	Phù Mỹ
	            1.200 
	 

	 
	 -Ban quản lý JICA tỉnh
	 
	               150 
	 

	4
	Dự án phát triển lâm nghiệp (WB3)
	8 huyện
	            1.188 
	 

	5
	Dự án khôi phục và quản lý rừng bền vững (KFW6)
	4 huyện
	            1.700 
	 

	6
	Đối ứng dự án cấp nước 9 Thị trấn
	9 huyện,
thành phố
	               300 
	 

	7
	Dự án Năng lượng nông thôn II mở rộng
	26 xã 
	            1.000 
	 

	8
	Tăng năng suất nông nghiệp thông qua hệ thống thuỷ lợi Phù Mỹ (Bỉ)
	 
	               300 
	 

	II
	Giao thông - Hạ tầng kỹ thuật
	 
	           8.350 
	 

	 
	 Công trình hoàn thành
	 
	 
	 

	1
	Đường Điện Biên Phủ (Km0+402,5 - Km0+652,5)
	Quy Nhơn
	            3.500 
	 

	2
	Kè cầu Hiệp Định (sông Kim Sơn)
	Hoài Ân
	            1.150 
	 

	3
	Đường vào Khu du lịch nước khoáng nóng Hội Vân (Đoạn từ đường Quang Trung - Khu du lịch)
	Phù Cát
	               700 
	 

	4
	Đường trục Trung tâm thị trấn Tam Quan
	Hoài Nhơn
	            3.000 
	 

	III
	Nông, lâm nghiệp
	 
	           6.337 
	 

	 
	 Công trình hoàn thành
	 
	 
	 

	1
	Nâng cấp, sửa chữa hồ Cây Khế 
	Hoài Nhơn
	               300 
	 

	2
	Sửa chữa hồ chứa nước Hố Giang
	Hoài Nhơn
	               100 
	 

	3
	Sửa chữa nâng cấp hồ Vạn Định
	Phù Mỹ
	               360 
	 

	4
	Hồ Bàu Dầu
	Tây Sơn
	               400 
	 

	5
	Các công trình trong hệ thống thuỷ nông tỉnh 
	 
	 
	 

	 
	     + Sửa chữa hạ lưu và vai tả đập Lão Tâm
	 
	                43 
	 

	 
	     + Sửa chữa cấp bách trước lũ 2001 hồ Suối Tre
	 
	                57 
	 

	 
	     + Sửa chữa tràn xã lũ hồ Đập Lồi
	 
	                36 
	 

	 
	     + Xi phong sông Cạn
	 
	               187 
	 

	 
	     + Đập cùng Nhơn Hạnh
	 
	               402 
	 

	 
	     + Sửa chữa hạ lưu tràn hồ Núi 1
	 
	                68 
	 

	 
	     + Sửa chữa cấp bách hồ Hòn Lập
	 
	                  7 
	 

	6
	Đường lâm sinh từ cầu Long Vân vào khu vực suối Trầu
	Quy Nhơn
	               470 
	 


	7
	Khu chăn nuôi tập trung bò sữa Nhơn Tân
	An Nhơn
	            1.500 
	 

	8
	Bồi thường, GPMB và rà phá bom mìn tại mặt bằng xây dựng Nhà máy thực phẩm xuất khẩu Bình Định 
	Bồng Sơn
	               407 
	 

	 
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 

	1
	Dự án Tổng hợp đới ven bờ
	toàn tỉnh
	               500 
	 

	2
	Đầu tư lâm sinh
	 
	               500 
	 

	3
	Trồng rừng môi trường cảnh quan thành phố Quy Nhơn
	 
	            1.000 
	 

	IV
	Ngành Giáo dục  và Đào tạo
	 
	         18.845 
	 

	 
	Công trình hoàn thành
	 
	 
	 

	1
	Trường THPT Hòa Bình, huyện An Nhơn
	 An Nhơn
	               194 
	 

	2
	Trường THPT Nguyễn Trân, huyện Hoài Nhơn
	Hoài Nhơn
	               243 
	 

	3
	Trường THPT Hoài Ân, huyện Hoài Ân
	Hoài Ân
	               450 
	 

	4
	Trường THPT Canh Vinh, huyện Vân Canh
	Vân Canh
	                96 
	 

	5
	Trường THPT Hùng Vương - Tp.Quy Nhơn
	TP.Quy Nhơn
	               500 
	 

	6
	Trường THPT Phù Mỹ 2 - huyện Phù Mỹ
	Phù Mỹ
	               630 
	 

	7
	Trường THCS thị trấn Vân canh
	Vân Canh
	            1.000 
	 

	8
	Nhà ở học sinh trường THPT số 2 An Lão
	An Lão
	               841 
	 

	9
	Trường chính trị tỉnh
	Quy Nhơn
	                41 
	 

	10
	Trường THPT Quang Trung - Tây Sơn
	Tây Sơn
	            1.000 
	 

	12
	Trường THPT Phù Cát 1- Phù Cát
	Phù Cát
	            1.500 
	 

	 
	Công trình khởi công mới
	 
	 
	 

	1
	Trường THPT Hoài Ân 
	Hoài Ân
	               700 
	 

	2
	Trường THPT An Nhơn 2 
	An Nhơn
	               700 
	 

	3
	Trường THPT Tuy Phước 1
	Tuy Phước
	               700 
	 

	4
	Trường THPT Lý Tự Trọng 
	Tuy Phước
	               700 
	 

	5
	Trường Trung học KT - KT  Bình Định
	An Nhơn
	            2.500 
	 

	 
	Hỗ trợ các công trình bức xúc các huyện TP theo QĐ 114/QĐ-UB
	 
	 
	 

	1
	Trường THCS Phước Hưng
	Tuy Phước
	               500 
	 

	2
	Trường TH số 2 Phước Hiệp
	Tuy Phước
	               450 
	 

	3
	Trường TH số 2 Nhơn Hòa
	An Nhơn
	               450 
	 

	4
	Trường TH số 3 Nhơn Hòa
	An Nhơn
	               450 
	 

	5
	Trường THCS Võ Xán
	Tây Sơn
	               450 
	 

	6
	Trường THCS Tây Vinh
	Tây Sơn
	               450 
	 

	7
	Trường mầm non bán công Phú Phong
	Tây Sơn
	               450 
	 

	8
	Trường TH Tây An
	Tây Sơn
	               450 
	 

	9
	Trường THCS Cát Hiệp
	Phù Cát
	               700 
	 

	10
	Trường THCS Cát Sơn
	Phù Cát
	               500 
	 

	11
	Trường THCS Hoài Xuân
	Hoài Nhơn
	               700 
	 

	12
	Trường THCS Hoài Hải
	Hoài Nhơn
	               500 
	 

	14
	Trường THCS Ân Hữu
	Hoài Ân
	               500 
	 

	15
	Trường trung học cơ sở Mỹ Lợi
	Phù Mỹ
	               500 
	 

	V
	Khoa học - Công nghệ
	 
	           5.400 
	 

	 
	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 

	1
	Trung tâm phân tích kiểm nghiệm 
	Quy Nhơn
	            1.400 
	 

	 
	Dự án khởi công mới
	 
	 
	 

	1
	Trung tâm hỗ trợ phát triển công nghệ thông tin
	Quy Nhơn
	            1.500 
	 

	2
	Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng (TB)
	Quy Nhơn
	            2.000 
	 

	3
	Phần mềm quản lý môi trường
	 
	               500 
	 

	VI
	Văn hoá Thể thao và Du lịch
	 
	         14.700 
	 

	 
	Công trình hoàn thành
	 
	 
	 

	1
	Hệ thống điện chiếu sáng khu vực đồi Lâm Viên
	Vĩnh Thạnh
	            2.000 
	 

	 
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 

	1
	Tháp Dương Long 
	Tây Sơn
	               500 
	 

	2
	Tháp Cánh Tiên
	An Nhơn
	               500 
	 

	3
	Trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh 
	Quy Nhơn
	            8.500 
	 

	4
	Đường từ ĐT639 đến Khu du lịch sinh thái suối khoáng Chánh Thắng
	Phù Cát
	               500 
	 

	5
	Tuyến QL1A Gò Đá Trắng đến Tử Cấm Thành thuộc thành Hoàng Đế
	An Nhơn
	               500 
	 

	1
	Sửa chữa Nhà văn hóa huyện Hoài Ân
	Hoài Ân
	            1.000 
	 

	 
	Công trình khởi công mới
	 
	 
	 

	1
	Khu di tích nhà tù nữ chính trị Phú Tài
	Quy Nhơn
	               500 
	 

	2
	Khu di tích chiến thắng chợ Cát
	Hoài Nhơn
	               700 
	 

	VII
	Lao động - Xã hội
	 
	           7.550 
	 

	 
	Công trình hoàn thành 
	 
	 
	 

	1
	Trung tâm dạy nghề Phù Mỹ
	Phù Mỹ
	            2.000 
	 

	2
	Nhà văn hóa Lao động tỉnh
	Quy Nhơn
	            2.500 
	 

	 
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 

	1
	Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân 
	Quy Nhơn
	               550 
	 

	2
	Trung tâm dạy nghề - Hội LH Phụ nữ tỉnh 
	Quy Nhơn
	            2.500 
	 

	VIII
	Y tế
	 
	              600 
	 

	 
	Công trình khởi công mới
	 
	 
	 

	1
	Trung Tâm Y tế dự phòng tỉnh
	Quy Nhơn
	               600 
	 

	IX
	Phát thanh - Truyền hình
	 
	              932 
	 

	 
	Công trình hoàn thành
	 
	 
	 

	1
	Hệ thống phòng cháy, chữa cháy của Đài PT-TH
	Quy Nhơn
	               232 
	 

	 
	Công trình khởi công mới
	 
	 
	 

	2
	Nâng cấp đường lên ĐPS Vũng Chua
	Quy Nhơn
	               700 
	 

	X
	Quản lý Nhà nước - ANQP
	 
	         13.150 
	 

	 
	Công trình hoàn thành
	 
	 
	 

	1
	Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh
	Quy Nhơn
	               350 
	 

	2
	Sửa chữa nhà làm việc Sở Nội Vụ
	Quy Nhơn
	               350 
	 

	3
	Sửa chữa trụ sở làm việc của Hội liên hiệp Khoa học và kỹ thuật
	Quy Nhơn
	                86 
	 

	4
	Đồn công an và đội cảnh sát PCCC Khu công nghiệp Phú Tài - Long Mỹ
	Quy Nhơn
	               700 
	 

	5
	Trạm kiểm soát biên phòng Mũi Tấn
	Quy Nhơn
	               100 
	 

	6
	Trạm Kiểm lâm An Quang
	An lão
	               900 
	 

	7
	Trụ sở làm việc Đội QLTT số 2 huyện Phù Cát
	Phù Cát
	               400 
	 

	8
	Xây dựng nhà bảo vệ, nhà để xe, nâng cấp tường rào cổng ngõ - Báo Bình Định
	 
	               190 
	 

	 
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 

	1
	Trụ sở làm việc Sở Thông tin - Truyền thông
	Quy Nhơn
	            1.500 
	 

	 
	Công trình khởi công mới
	 
	 
	 

	1
	Khu huấn luyện thể lực, võ thuật - Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh
	Bộ CHQS 
	               700 
	 

	2
	Bia kỷ niệm chiến thắng của Sư Đoàn 3
	Hoài Ân
	               314 
	 

	2
	Trụ sở làm việc Sở Giáo dục-Đào tạo Bình Định
	TP.Quy Nhơn
	            2.000 
	 

	3
	XD trụ sở UBND xã Nhơn Hội
	Nhơn Hội
	            1.300 
	 

	4
	Sửa chữa Nhà làm việc Đài PT-TH  
	23 MXT
	               500 
	 

	5
	Trụ sở làm việc Đội QLTT số VI Tuy Phước
	Tuy Phước
	               900 
	 

	6
	Trạm Kiểm lâm Bắc Sông Kôn
	Tây Sơn
	               700 
	 

	7
	Trạm Kiểm lâm Cát Hải 
	Phù cát
	               600 
	 

	8
	Sửa chữa Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Quy Nhơn
	               500 
	 

	9
	Mở rộng kho chứa lâm sản, phương tiện tịch thu của Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng
	Quy Nhơn
	               500 
	 

	10
	NLV rừng phòng hộ huyện An Lão
	An Lão
	               560 
	 

	D
	VỐN CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
	 
	       350.000 
	 

	I
	Huyện thành phố bố trí
	 
	       100.000 
	Đảm bảo cân đối cho giáo dục - y tế 16%

	II
	Tỉnh bố trí
	 
	       250.000 
	 

	II.1
	Trả nợ ngân sách
	 
	       125.755 
	 

	II.2
	Quỹ phát triển đất
	 
	         50.000 
	 

	II.3
	Đầu tư hỗ trợ hợp tác bên lào
	 
	           1.500 
	 

	II.4
	Chuẩn bị đầu tư
	 
	         10.000 
	 

	II.5
	Bố trí cho các công trình
	 
	         62.745 
	 

	 
	Công trình hoàn thành
	 
	 
	 

	1
	Đường Xuân Diệu
	Quy Nhơn
	            2.000 
	 

	2
	Nhà đón tiễn khách của tỉnh tại Cảng hàng không Phù Cát
	Phù Cát
	               376 
	 

	3
	HTKT khu dân cư dịch vụ PISICO
	Quy Nhơn
	            1.335 
	 

	 
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 

	1
	Doanh trại dBB52/e739
	Q. Nhơn
	            4.000 
	 

	2
	Đường hầm phía trước Tp. Quy Nhơn SH-01
	Quy Nhơn
	            3.500 
	 

	3
	Doanh trại tăng thiết giáp cTG74
	Bộ CHQS 
	            1.200 
	 

	4
	Trường Quân sự địa phương
	Phù Cát
	            3.514 
	 

	5
	Trụ sở làm việc UBND huyện Vân Canh
	Vân Canh
	            1.000 
	 

	6
	Nhà ở khung hội nghị tập huấn cán bộ
	Bộ CHQS 
	               200 
	 

	7
	XD 04 trận địa súng máy phòng không 12,7 mm tại các huyện Phù Cát, An Nhơn và Tuy Phước 
	PC, PM, TS, QN
	            1.200 
	 

	9
	Sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư 3ha, phường Bùi Thị Xuân
	 
	               500 
	 

	10
	HTKT Khu dân cư B đảo 1 Bắc sông Hà Thanh (GĐ1+2)
	QN
	7.000
	 

	11
	Khu dân cư phía Đông đường Điện Biên Phủ
	Quy Nhơn
	          10.000 
	 

	12
	Khu dân cư phía Tây khu đất thuộc Công ty cổ phần Giao thông thuỷ bộ Bình Định
	 
	               455 
	 

	13
	Hỗ trợ các cụm công nghiệp huyện
	các huyện
	            2.500 
	 

	14
	Hỗ trợ cụm công nghiệp Nhơn Bình
	Quy Nhơn
	            4.000 
	 

	15
	Khu TĐC thôn Hòa Hội phục vụ GPMB khu CN Hòa Hội
	Phù Cát
	            3.600 
	 

	16
	Kết cấu hạ tầng khu TĐC phục vụ KCN Nhơn Hòa
	An Nhơn
	            3.615 
	 

	 
	Công trình khởi công mới
	 
	 
	 

	1
	Đồn công an KKT Nhơn Hội
	Nhơn Hội
	               900 
	 

	2
	Nhà lưu niệm Nam Trung Bộ (hỗ trợ tiền đền bù)
	Hoài Nhơn
	               400 
	 

	3
	Sửa chữa NLV Thanh tra tỉnh
	Quy Nhơn
	               150 
	 

	4
	Trụ sở làm việc huyện ủy Phù Mỹ
	Phù Mỹ
	               500 
	 

	5
	Trụ sở làm việc huyện ủy Vân Canh
	Vân Canh
	               500 
	 

	6
	Trụ sở làm việc UBND huyện Hoài Nhơn
	Hoài Nhơn
	               500 
	 

	7
	Nhà làm việc các phòng ban thuộc UBND huyện An Lão
	An Lão
	               500 
	 

	8
	Nhà làm việc các phòng ban thuộc UBND huyện Tây Sơn
	Tây Sơn
	               300 
	 

	9
	Nhà làm việc Ban Chỉ huy quân sự huyện Vĩnh Thạnh 
	Vĩnh Thạnh
	               500 
	 

	10
	Sửa chữa cơ quan quân sự huyện Hoài Nhơn
	Hoài Nhơn
	               500 
	 

	11
	Sửa chữa cơ quan quân sự huyện Hoài Ân
	Hoài Ân
	               500 
	 

	12
	Nhà làm việc Ban Chỉ huy quân sự huyện An Lão 
	An Lão
	               500 
	 

	13
	Sửa chữa và nâng cấp trụ sở làm việc của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Định  
	 
	            1.000 
	 

	14
	Sửa chữa nâng cấp tuyến đường ĐT 639 (đoạn từ Bắc cầu Thị Nại đến ngã ba Nhơn Lý)
	Quy Nhơn
	            3.000 
	 

	15
	Tái định cư bãi rác Long Mỹ
	Quy Nhơn
	3.000
	 

	E
	VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT
	 
	         60.000 
	 

	I
	Ngành Văn hóa
	 
	           6.000 
	 

	 
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 

	1
	Mở rộng Bảo tàng Quang Trung
	Tây Sơn
	            6.000 
	 

	II
	Ngành Giáo dục và Đào tạo
	 
	         37.625 
	 

	 
	Công trình hoàn thành
	 
	 
	 

	1
	Đối ứng Dự án Chăm sóc và giáo dục mầm non
	Toàn tỉnh
	            3.444 
	 

	2
	Trường THPT Tăng Bạt Hổ- Hoài Nhơn
	Hoài Nhơn
	            1.800 
	 

	3
	Trường tiểu học Hải Cảng
	Quy Nhơn
	               566 
	 

	 
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 

	1
	Đối ứng dự án Kiên cố hóa trường, lớp học
	 
	          29.615 
	 

	 
	Khởi công mới
	 
	 
	 

	1
	Trường THCS Ân Hảo Tây
	Hoài Ân
	            2.200 
	 

	III
	Y tế
	 
	         12.300 
	 

	 
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 

	1
	Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn
	Hoài Nhơn
	            2.800 
	 

	2
	TTYT huyện An Nhơn
	An Nhơn
	            1.000 
	 

	3
	Nâng cấp BVĐK huyện Phù Mỹ
	Phù Mỹ
	            1.000 
	 

	4
	Mua sắm trang thiết bị y tế (giường, tủ đầu giường) cho các bệnh viện huyện
	 
	            3.000 
	 

	 
	Công trình khởi công mới
	 
	 
	 

	1
	Trạm Y tế xã Nhơn Châu (TBYT cho phòng phẫu thuật trạm Y tế Nhơn Châu)
	Quy Nhơn
	            1.300 
	 

	2
	Trung tâm Y tế xã Nhơn Hội
	Quy Nhơn
	            1.200 
	 

	3
	Đường vào TTYT huyện An Lão
	An Lão
	            2.000 
	 

	IV
	Phát thanh - Truyền hình
	 
	           4.075 
	 

	 
	Công trình hoàn thành
	 
	 
	 

	1
	Mua sắm thiết bị PT-TH huyện Hoài Ân
	Hoài Ân
	                74 
	 

	2
	Mua sắm thiết bị PT-TH huyện Vĩnh Thạnh
	Vĩnh Thạnh
	               196 
	 

	3
	Đài truyền thanh không dây Ân Hảo Tây
	Hoài Ân
	               250 
	 

	 
	Công trình khởi công mới
	 
	 
	 

	1
	Mua sắm, lắp đạt máy phát hình VHF 5 kw
	Quy Nhơn
	            3.255 
	 

	2
	Đài truyền thanh xã Mỹ Thành
	Phù Mỹ
	               300 
	 

	F
	VỐN VAY NH PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
	 
	         20.000 
	 

	I
	Hỗ trợ GTNT và KCH kênh mương
	 
	         16.150 
	 

	a
	Vốn hỗ trợ theo dự án 
	 
	          5.350 
	 

	1
	BTXM tuyến Bồ Bồ - Cây Trâm 
	Vĩnh Thạnh
	            1.900 
	 

	2
	BTXM đường từ Lộ Diêu - Xuân Vinh
	Hoài Nhơn
	            1.200 
	 

	3
	Hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương Trạm mía giống Bình Tân (nhà máy đường)
	Tây Sơn
	               250 
	 

	4
	BTXM tuyến ĐT636 - Bình Hòa
	Tây Sơn
	            2.000 
	 

	b
	Hỗ trợ theo chính sách
	 
	        10.800 
	 

	 
	Phần tỉnh vay để hỗ trợ cho các huyện theo chính sách
	 
	 
	 Trong đó KCH kênh mương 

	1
	Huyện An Lão
	 
	1000
	                          500 

	2
	Huyện Vĩnh Thạnh
	 
	1000
	                          500 

	3
	Huyện Vân Canh
	 
	1000
	                          500 

	4
	Huyện Hoài Ân
	 
	1200
	                          600 

	5
	Huyện Tây Sơn
	 
	1100
	                          550 

	6
	Huyện Hoài Nhơn
	 
	1100
	                          550 

	7
	Huyện Phù Mỹ
	 
	1100
	                          550 

	8
	Huyện Phù Cát
	 
	1100
	                          550 

	9
	Huyện An Nhơn
	 
	1100
	                          550 

	10
	Huyện Tuy Phước
	 
	1100
	                          550 

	II
	Hạ tầng giống và nuôi trồng thủy sản
	 
	           1.500 
	 

	1
	Kênh cấp nước ngọt nuôi tôm Phước Hòa - Phước Sơn
	Tuy Phước
	            1.500 
	 

	III
	Hỗ trợ làng nghề nông thôn
	 
	           2.350 
	 

	G
	VỐN BÁN CP BMC 
	 
	         34.000 
	 

	1
	Bệnh viện đa khoa tỉnh (Nhà mổ)    
	Quy Nhơn
	          21.000 
	 

	2
	Đường giao thông đến xã An Toàn
	An Lão
	          13.000 
	Năm 2009 chuyển sang thanh toán năm 2010

	H
	VỐN VAY TỒN NGÂN KHO BẠC - BQL KKT Bình Định (2009 chuyển sang 2010)
	Nhơn Hội
	       136.200 
	Năm 2009 sử dụng 63,8 tỷ

	 
	 
	 
	 
	 


KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUÓC GIA VÀ DỰ ÁN LỚN

 NĂM 2010

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2009/NQ-HĐND ngày 11/12/2009

của HĐND tỉnh)


Đơn vị tính: Triệu đồng

	
	DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

VÀ DỰ ÁN LỚN
	Kế hoạch 2010

	
	
	Tổng số
	Đầu tư PT
	Sự nghiệp

	
	Tổng vốn các CTMTQG, CT 135, Dự án Trồng mới 5 tr.ha rừng
	218 704
	104 081
	114 623

	A
	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
	152 823
	49 500
	103 323

	I
	Chương trình Giảm nghèo (đã bổ sung 7,08 tỷ theo QĐ 1909/QĐ-TTg)
	29 910
	20 000
	9 910

	1
	DA xây dựng CSHT các xã vùng bãi ngang ven biển và hải đảo
	20 000
	20 000
	 

	
	 - Huyện Hoài Nhơn (Hải)
	1 000
	1 000
	 

	
	 - Huyện Tuy Phước (Thắng, Hòa, Sơn, Thuận)
	4 000
	4 000
	 

	
	 - Huyện Phù Mỹ (Thọ, Thành, Thắng, An, Cát, Lợi)
	5 000
	5 000
	 

	
	 - Huyện Phù Cát (Chánh, Thành, Tiến, Minh, Khánh)
	6 000
	6 000
	 

	
	 - Thành phố Quy Nhơn (Châu, Lý, Hải, Hội)
	4 000
	4 000
	 

	2
	Khuyến nông, lâm, ngư và hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp
	3 020
	 
	3 020

	
	 - Khuyến nông
	1 020
	 
	1 020

	
	 - Khuyến ngư
	1 000
	 
	1 000

	
	 - Khuyến công
	1 000
	 
	1 000

	3
	DA dạy nghề cho người nghèo
	4 000
	 
	4 000

	4
	DA nâng cao năng lực giảm nghèo
	2 180
	 
	2 180

	
	 - Đào tạo, tập huấn cán bộ (điều tra chuẩn nghèo 2011-2015)
	1 830
	 
	1 830

	
	 - Hoạt động truyền thông
	 350
	 
	 350

	5
	Trợ giúp pháp lý
	 210
	 
	 210

	6
	Hoạt động giám sát, đánh giá
	 500
	 
	 500

	
	 
	 
	 
	 

	II
	Chương trình Dân số và Kế hoạch hóa gia đình (có phụ lục kèm theo)
	10 260
	 
	10 260

	1
	Dự án truyền thông, giáo dục thay đổi hành vi
	1 321
	 
	1 321

	2
	Nâng cao chất lượng dịch vụ KHHGĐ
	2 895
	 
	2 895

	3
	Đảm bảo hậu cần và tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai
	 192
	 
	 192

	4
	Nâng cao năng lực quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện
	2 339
	 
	2 339

	5
	DA nâng cao chất lượng thông tin chuyên ngành dân số
	 468
	 
	 468

	6
	DA thử nghiệm, mở rộng mô hình nâng cao chất lượng dân số
	1 490
	 
	1 490

	7
	Đề án kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển
	1 555
	 
	1 555

	
	 
	 
	 
	 

	III
	Chương trình Phòng chống một số bệnh XH, BDNH và HIV/AIDS
	13 845
	4 000
	9 845

	1
	Mục tiêu phòng chống lao (ĐTPT: Bệnh viện Chuyên khoa Lao)
	 686
	 
	 686

	2
	Mục tiêu phòng chống phong
	 280
	 
	 280

	3
	Mục tiêu phòng chống sốt rét
	4 707
	4 000
	 707

	4
	Mục tiêu phòng chống HIV/AIDS
	1 560
	 
	1 560

	5
	Mục tiêu phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em
	1 455
	 
	1 455

	6
	Mục tiêu sức khỏe tâm thần cộng đồng (ĐTPT: BVCK Tâm thần)
	1 300
	 
	1 300

	7
	Mục tiêu chăm sóc sức khoẻ sinh sản
	 114
	 
	 114

	8
	Mục tiêu tiêm chủng mở rộng
	 513
	 
	 513

	9
	Mục tiêu quân dân y kết hợp
	 105
	 
	 105

	10
	Mục tiêu phòng chống ung thư
	 300
	 
	 300

	11
	Mục tiêu phòng chống tăng huyết áp
	1 575
	 
	1 575

	12
	Mục tiêu phòng chống đái tháo đường
	 500
	 
	 500

	13
	Mục tiêu phòng chống sốt xuất huyết
	 750
	 
	 750

	
	 
	 
	 
	 

	IV
	Chương trình Nước sạch và VSMT nông thôn
	23 700
	21 500
	2 200

	1
	CNSH Đông Tuy Phước và Đông Nam Phù Cát
	6 144
	6 144
	 

	2
	Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát
	2 000
	2 000
	 

	3
	Cấp nước sinh hoạt Đông Nam Hoài Nhơn
	1 000
	1 000
	 

	4
	Cấp nước sinh hoạt xã Tây Giang
	1 000
	1 000
	 

	5
	Cấp nước sinh hoạt xã Mỹ Châu
	 500
	 500
	 

	6
	Cấp nước sinh hoạt xã Nhơn Hòa
	1 000
	1 000
	 

	7
	Hệ thống cấp nước tự chảy Bình Hòa Nam, Ân Hảo Đông
	2 000
	2 000
	 

	8
	Mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Nhơn Tân (CBĐT)
	 100
	 100
	 

	9
	Mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt 3 xã Đông An Nhơn (CBĐT)
	 100
	 100
	 

	10
	Mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Nhơn Hải (CBĐT)
	 100
	 100
	 

	11
	Mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt TT Vân Canh (CBĐT)
	 100
	 100
	 

	12
	Cấp nước sinh hoạt xã Bình Tân giai đoạn 2 (CBĐT)
	 100
	 100
	 

	13
	Cấp nước sinh hoạt vùng ven biển huyện Phù Mỹ (CBĐT)
	 200
	 200
	 

	14
	Cấp nước sinh hoạt xã Nhơn Hậu-Nhơn Mỹ (CBĐT)
	 100
	 100
	 

	15
	Cấp nước sinh hoạt xã Ân Tương Tây (quyết toán)
	 34
	 34
	 

	16
	Cấp nước sinh hoạt xã Tam Quan Bắc (quyết toán)
	 22
	 22
	 

	17
	Cấp nước và VSMT tại các trường học (2)
	3 000
	3 000
	 

	18
	Cấp nước và VSMT tại các trạm y tế (2)
	1 000
	1 000
	 

	19
	XD mô hình nhà tiêu hộ gia đình hợp vệ sinh (2)
	3 000
	3 000
	 

	20
	Vốn sự nghiệp 
	2 200
	 
	2 200

	
	 
	 
	 
	 

	V
	Chương trình Về văn hóa 
	6 980
	4 000
	2 980

	1
	Bảo tồn và phát huy di sản văn hoá 
	6 100
	4 000
	2 100

	
	Di tích thành Hoàng Đế
	4 000
	4 000
	 

	
	Di tích tháp Dương Long
	 
	 
	1 000

	
	Di tích tháp Bình Lâm, Phước Hòa, Tuy Phước
	1 000
	 
	1 000

	
	Sưu tầm, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa phi vật thể
	 100
	 
	 100

	2
	Xây dựng và phát triển đời sống văn hoá thông tin cơ sở
	 880
	 
	 880

	
	 
	 
	 
	 

	VI
	Chương trình Giáo dục và Đào tạo 
	64 000
	 
	64 000

	1
	DA hỗ trợ thực hiện PCGD THCS, duy trì KQ PCGD TH và hỗ trợ PCGD TH
	 700
	 
	 700

	2
	DA đổi mới chương trình giáo dục, sách giáo khoa và tài liệu giảng dạy
	4 000
	 
	4 000

	3
	DA đào tạo cán bộ tin học, đưa tin học vào nhà trường
	4 700
	 
	4 700

	4
	DA đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, giảng viên và CB quản lý giáo dục 
	2 100
	 
	2 100

	5
	DA hỗ trợ GD miền núi, vùng DT thiểu số và vùng khó khăn (1)
	12 500
	 
	12 500

	6
	DA tăng cường Cơ sở vật chất các trường học
	25 000
	 
	25 000

	7
	DA nâng cao năng lực đào tạo nghề (Sở LĐ, TB và XH thực hiện)
	15 000
	 
	15 000

	a
	Kinh phí đầu tư các cơ sở dạy nghề
	13 400
	 
	13 400

	
	Trường trọng điểm
	8 000
	 
	8 000

	
	 + Trường Cao đẳng Nghề Quy Nhơn
	5 000
	 
	5 000

	
	 + Trường Trung cấp Nghề Hoài Nhơn
	3 000
	 
	3 000

	
	Trung tâm dạy nghề
	3 900
	 
	3 900

	
	.+ Hỗ trợ xây dựng Trung tâm Dạy nghề An Nhơn
	1 500
	 
	1 500

	
	.+ Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị dạy nghề:
	 
	 
	 

	
	 * Trung tâm Dạy nghề Phù Mỹ
	 800
	 
	 800

	
	 * Trung tâm Dạy nghề An Nhơn
	 800
	 
	 800

	
	 * Trung tâm Dạy nghề Tây Sơn
	 800
	 
	 800

	
	Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị dạy nghề cơ sở dạy nghề khác
	1 500
	 
	1 500

	
	 * Trường Trung cấp Nghề Quy Nhơn
	1 000
	 
	1 000

	
	 * Trung tâm Dạy nghề Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
	 500
	 
	 500

	b
	Hỗ trợ dạy nghề cho đối tượng đặc thù (nông thôn, người tàn tật…)
	1 500
	 
	1 500

	c
	Giám sát, đánh giá dự án
	 100
	 
	 100

	
	 
	 
	 
	 

	VII
	Chương trình Phòng, chống tội phạm 
	 820
	 
	 820

	
	 
	 
	 
	 

	VIII
	Chương trình Phòng, chống ma túy
	1 000
	 
	1 000

	
	 
	 
	 
	 

	IX
	Chương trình Vệ sinh an toàn thực phẩm
	1 878
	 
	1 878

	1
	DA năng lực quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm
	 550
	 
	 550

	2
	DA thông tin giáo dục truyền thông chất lượng vệ sinh ATTP
	 240
	 
	 240

	3
	DA tăng cường năng lực kiểm nghiệm chất lượng vệ sinh ATTP
	 328
	 
	 328

	4
	DA đảm bảo an toàn VSTP trong SX, SC, BQ, chế biến NSTP
	 240
	 
	 240

	5
	DA ĐB an toàn dịch bệnh, môi trường và TP thủy sản nuôi trồng
	 370
	 
	 370

	6
	DA đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thức ăn đường phố
	 150
	 
	 150

	
	 
	 
	 
	 

	X
	Chương trình Việc làm
	 430
	 
	 430

	
	( Không bao gồm 3.500 triệu đồng vốn cho vay đã giao NHCSXH )
	 
	 
	 

	1
	Hỗ trợ tổ chức giao dịch việc làm
	 100
	 
	 100

	2
	Tập huấn cơ sở dữ liệu
	 210
	 
	 210

	3
	Tập huấn cán bộ
	 40
	 
	 40

	4
	Hoạt động giám sát, đánh giá
	 80
	 
	 80

	
	 
	 
	 
	 

	B
	CHƯƠNG TRÌNH 135 
	38 100
	26 800
	11 300

	1
	DA Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các thôn, xã đặc biệt khó khăn
	26 800
	26 800
	 

	
	 - Huyện An Lão (6 xã và 7 thôn) 
	7 400
	7 400
	 

	
	 - Huyện Vĩnh Thạnh (4 xã và 10 thôn) 
	6 000
	6 000
	 

	
	 - Huyện Vân Canh (3 xã và 11 thôn) 
	5 200
	5 200
	 

	
	 - Huyện Hoài Ân (3 xã và 13 thôn) 
	5 600
	5 600
	 

	
	 - Huyện Tây Sơn (1 xã và 4 thôn) 
	1 800
	1 800
	 

	
	 - Huyện Phù Mỹ (4 thôn) 
	 800
	 800
	 

	2
	DA hỗ trợ phát triển sản xuất
	7 550
	 
	7 550

	
	 - Huyện An Lão (6 xã và 7 thôn) 
	2 150
	 
	2 150

	
	 - Huyện Vĩnh Thạnh (4 xã và 10 thôn) 
	1 700
	 
	1 700

	
	 - Huyện Vân Canh (3 xã và 11 thôn) 
	1 450
	 
	1 450

	
	 - Huyện Hoài Ân (3 xã và 13 thôn) 
	1 550
	 
	1 550

	
	 - Huyện Tây Sơn (1 xã và 4 thôn) 
	 500
	 
	 500

	
	 - Huyện Phù Mỹ (4 thôn) 
	 200
	 
	 200

	3
	DA đào tạo nâng cao chất lượng cán bộ xã, thôn và cộng đồng
	1 755
	 
	1 755

	
	 - Huyện An Lão (6 xã và 7 thôn) 
	 250
	 
	 250

	
	 - Huyện Vĩnh Thạnh (4 xã và 10 thôn) 
	 220
	 
	 220

	
	 - Huyện Vân Canh (3 xã và 11 thôn) 
	 200
	 
	 200

	
	 - Huyện Hoài Ân (3 xã và 13 thôn) 
	 220
	 
	 220

	
	 - Huyện Tây Sơn (1 xã và 4 thôn) 
	 70
	 
	 70

	
	 - Huyện Phù Mỹ (4 thôn) 
	 40
	 
	 40

	
	Giao cho Ban Dân tộc (*)
	 755
	 
	 755

	4
	C.sách hỗ trợ các dịch vụ cải thiện đời sống và trợ giúp pháp lý
	 117
	 
	 117

	a
	Hỗ trợ hoạt động văn hóa thông tin
	 58.5
	 
	 58.5

	
	 - Huyện An Lão (6 xã và 7 thôn) 
	 15.5
	 
	 15.5

	
	 - Huyện Vĩnh Thạnh (4 xã và 10 thôn) 
	 13.0
	 
	 13.0

	
	 - Huyện Vân Canh (3 xã và 11 thôn) 
	 11.5
	 
	 11.5

	
	 - Huyện Hoài Ân (3 xã và 13 thôn) 
	 12.5
	 
	 12.5

	
	 - Huyện Tây Sơn (1 xã và 4 thôn) 
	 4.0
	 
	 4.0

	
	 - Huyện Phù Mỹ (4 thôn) 
	 2.0
	 
	 2.0

	b
	Hỗ trợ hoạt động trợ giúp pháp lý
	 58.5
	 
	 58.5

	
	 - Huyện An Lão (6 xã và 7 thôn) 
	 15.5
	 
	 15.5

	
	 - Huyện Vĩnh Thạnh (4 xã và 10 thôn) 
	 13.0
	 
	 13.0

	
	 - Huyện Vân Canh (3 xã và 11 thôn) 
	 11.5
	 
	 11.5

	
	 - Huyện Hoài Ân (3 xã và 13 thôn) 
	 12.5
	 
	 12.5

	
	 - Huyện Tây Sơn (1 xã và 4 thôn) 
	 4.0
	 
	 4.0

	
	 - Huyện Phù Mỹ (4 thôn) 
	 2.0
	 
	 2.0

	5
	Hoạt động duy tu, bảo dưỡng
	1 688.4
	 
	1 688.4

	
	 - Huyện An Lão
	 466.2
	 
	 466.2

	
	 - Huyện Vĩnh Thạnh
	 378.0
	 
	 378.0

	
	 - Huyện Vân Canh
	 327.6
	 
	 327.6

	
	 - Huyện Hoài Ân
	 352.8
	 
	 352.8

	
	 - Huyện Tây Sơn
	 113.4
	 
	 113.4

	
	 - Huyện Phù Mỹ
	 50.4
	 
	 50.4

	6
	Hỗ trợ Ban chỉ đạo Chương trình 135 của các tỉnh khó khăn
	 189.6
	 
	 189.6

	a
	Ban Dân tộc (kể cả chi phí phụ cấp Ban Chỉ đạo)
	 102.6
	 
	 102.6

	b
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	 15.0
	 
	 15.0

	c
	Hỗ trợ Ban Chỉ đạo 135 các huyện
	 72.0
	 
	 72.0

	
	 - Huyện An Lão (Toàn, Nghĩa, Quang, Hưng, Dũng, Vinh)
	 19.0
	 
	 19.0

	
	 - Huyện Vĩnh Thạnh (Sơn, Kim, Hoà, Hiệp, Thuận)
	 18.0
	 
	 18.0

	
	 - Huyện Vân Canh (Liên, Hoà, Thuận)
	 14.0
	 
	 14.0

	
	 - Huyện Hoài Ân (Đak Man, Bok Tới, An Sơn)
	 14.0
	 
	 14.0

	
	 - Huyện Tây Sơn (Vĩnh An, Bình Tân)
	 5.0
	 
	 5.0

	
	 - Huyện Phù Mỹ
	 2.0
	 
	 2.0

	
	 
	 
	 
	 

	C
	DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG (có phụ lục kèm theo)
	27 781
	27 781
	 

	1
	Khoán quản lý bảo vệ rừng (35.019 ha)
	3 502
	3 502
	 

	2
	Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh (46.189 ha)
	4 619
	4 619
	 

	3
	Chăm sóc, khoanh nuôi, trồng bổ sung (65,5 ha)
	 26
	 26
	 

	4
	Chăm sóc rừng (2.265 ha)
	6 616
	6 616
	 

	5
	Trồng rừng phòng hộ (750 ha)
	4 100
	4 100
	 

	
	Trong đó: 50 ha là rừng ngập mặn phòng hộ
	 
	 
	 

	6
	Trồng rừng phục hồi (36,7 ha)
	 222
	 222
	 

	7
	Hỗ trợ trồng rừng sản xuất (100 ha)
	 200
	 200
	 

	8
	Thanh toán nợ chăm sóc rừng trồng năm 2009
	 743
	 743
	 

	9
	Thanh toán nợ trồng rừng năm 2009
	1 812
	1 812
	 

	10
	Trồng rừng thay thế nương rẫy
	 631
	 631
	 

	11
	Công tác quản lý bảo vệ rừng
	 623
	 623
	 

	12
	Công tác khuyến lâm
	 332
	 332
	 

	13
	Xây dựng cơ sở hạ tầng
	1 814
	1 814
	 

	14
	Vốn sự nghiệp quản lý
	2 541
	2 541
	 


